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Câu 1. Khi nói về tính chất của tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Tia tử ngoại không bị nước hấp thụ.

B. Tia tử ngoại làm iôn hóa không khí.

C. Tia tử ngoại kích thích sự phát quang của nhiều chất.

D. Tia tử ngoại tác dụng lên phim ảnh.
Câu 2. Trong hiện tượng giao thoa ánh sáng đơn sắc bằng khe I âng, tại vị trí có vân sáng thì các tia sáng tới đó phải


A. ngược pha với nhau. 
B. đồng pha với nhau.

C. lệch pha nhau góc 
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D. lệch pha nhau góc 
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Câu 3. Ứng dụng nào dưới đây không phải là ứng dụng của tia hồng ngoại?


A. sưởi ấm, sấy khô các vật. 

B. chụp ảnh ban đêm.

C. tiệt trùng các dụng cụ phẫu thuật và thực phẩm trước khi đóng hộp.

D. chế tạo ra bộ phận điều khiển từ xa cho ti vi, quạt, máy điều hòa nhiệt độ.
Câu 4. Trong mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự do thì


A. năng lượng điện từ của mạch được bảo toàn.

B. năng lượng điện trường tập trung ở cuộn cảm. 

C. năng lượng từ trường tập trung ở tụ điện. 

D. năng lượng điện trường và năng lượng từ trường luôn không đổi.
Câu 5. Tia tử ngoại được dùng 


A. trong y tế để chụp điện, chiếu điện. 

B. để tìm vết nứt trên bề mặt sản phẩm bằng kim loại. 

C. để tìm khuyết tật bên trong sản phẩm bằng kim loại.

D. để chụp ảnh bề mặt Trái Đất từ vệ tinh. 
Câu 6. Tia Rơnghen (Tia X) có 


A. bước sóng lớn hơn bước sóng của tia hồng ngoại.

B. cùng bản chất với sóng vô tuyến. 

C. cùng bản chất với sóng âm. 

D. điện tích âm.
Câu 7. Hiện tượng tán sắc ánh sáng là hiện tượng


A. phân tách một chùm ánh sáng phức tạp thành các chùm ánh sáng đơn sắc khác nhau.

B. lệch phương của tia sáng khi truyền qua mặt phân cách giữa các môi trường trong suốt.

C. khi hai chùm ánh sáng gặp nhau thì tạo thành các vân sáng và vân tối xen kẽ nhau.

D. truyền sai lệch so với sự truyền thẳng khi ánh sáng gặp vật cản.
Câu 8. Điện từ trường là một trường có hai thành phần nào sau đây?


A. Điện trường biến thiên và từ trường biến thiên.

B. Từ trường đều và điện trường biến thiên.

C. Từ trường biến thiên và điện trường đều.

D. Điện trường đều và từ trường đều.
Câu 9. Khi nói về tia hồng ngoại, phát biểu nào sau đây là sai?


A. Tác dụng nổi bật của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt.

B. Tia hồng ngoại có bản chất là sóng điện từ.

C. Tia hồng ngoại có tần số nhỏ hơn tần số của ánh sáng tím.

D. Các vật ở nhiệt độ trên 20000C chỉ phát ra tia hồng ngoại.
Câu 10. Một mạch dao động gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C . Tần số dao động riêng của mạch là
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Câu 11. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là D . Khi nguồn sáng phát bức xạ đơn sắc có bước sóng ( thì khoảng vân giao thoa trên màn là i. Hệ thức nào sau đây đúng?


A. 
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Câu 12. Nhận định nào dưới đây về mối quan hệ giữa điện trường và từ trường là đúng?


A. Nếu tại một nơi có một từ trường thì tại nơi đó xuất hiện một điện trường và ngược lại.

B. Nếu tại một nơi có một từ trường biến thiên thì tại nơi đó xuất hiện một điện trường không đổi.

C. Nếu tại một nơi có một từ trường thì tại nơi đó xuất hiện một điện trường không đổi.

D. Nếu tại một nơi có một từ trường biến thiên thì tại nơi đó xuất hiện một điện trường xoáy.
Câu 13. Đối với sự lan truyền sóng điện từ thì

A. vectơ cảm ứng từ 
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 cùng phương với phương truyền sóng còn vectơ cường độ điện trường 
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 vuông góc với vectơ cảm ứng từ 
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B. vectơ cường độ điện trường 
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 và vectơ cảm ứng từ 
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 luôn vuông góc với phương truyền sóng.

C. vectơ cường độ điện trường 
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 và vectơ cảm ứng từ 
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 luôn cùng phương với phương truyền sóng.

D. vectơ cường độ điện trường 
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 cùng phương với phương truyền sóng còn vectơ cảm ứng từ 
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 vuông góc với vectơ cường độ điện trường 
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Câu 14. Một mạch dao động điện từ lí tưởng là mạch điện kín gồm


A. cuộn cảm thuần và điện trở. 

B. cuộn cảm thuần, tụ điện và điện trở thuần. 

C. tụ điện và điện trở 

D. cuộn cảm thuần và tụ điện.
Câu 15. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về ánh sáng đơn sắc?


A. Trong cùng một môi trường truyền, vận tốc ánh sáng tím nhỏ hơn vận tốc ánh sáng đỏ.

B. Trong chân không, các ánh sáng đơn sắc khác nhau truyền đi với cùng vận tốc .

C. Chiết suất của một môi trường trong suốt đối với ánh sáng đỏ lớn hơn chiết suất của môi trường đó đối với ánh sáng tím.

D. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi đi qua lăng kính.
Câu 16. Trong chân không, các bức xạ được sắp xếp theo thứ tự trong thang sóng điện từ là


A. ánh sáng tím, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen.

B. tia Rơn-ghen, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, ánh sáng tím.

C. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen.

D. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia Rơn-ghen, tia tử ngoại.
Câu 17. Trong chân không một tia X truyền với tốc độ c=3.108 m/s và có bước sóng ( = 4nm. Tần số của tia X này bằng 


A. 7,5.1010 Hz. 
B. 1,3.1010 Hz.
C. 1,3.1017 Hz. 
D. 7,5.1016 Hz. 
Câu 18. Tính chất nào dưới đây không phải là tính chất chung của tia hồng ngoại và tia tử ngoại?


A. Cũng tạo ra hiện tượng giao thoa như ánh sáng nhìn thấy.

B. Là những bức xạ không nhìn thấy.

C. Truyền thẳng trong một môi trường đồng tính.

D. Tia hồng ngoại nhìn thấy màu hồng, tia tử ngoại thì không nhìn thấy.
Câu 19. Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, cường độ dòng điện trong mạch và hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện lệch pha nhau một góc bằng


A. 
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B. 0. 
C. π. 
D. 
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Câu 20. Điện trường xoáy là điện trường có các đường sức là


A. đường cong kín. 
B. đường tròn. 
C. đường thẳng.
D. đường hypebol. 
Câu 21. Bức xạ nào dưới đây là tia hồng ngoại?

A. bức xạ có bước sóng từ 380nm đến 760nm. 

B. bức xạ có bước sóng từ 10-11 m đến 10-8 m

C. bức xạ có bước sóng từ 760nm đến 0,1mm. 

D. bức xạ có bước sóng từ 100nm đến 380nm.
Câu 22. Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 10– 5 H và tụ điện có điện dung 2,5.10-6 F. Lấy ( = 3,14. Tần số dao động riêng của mạch là

A. 63,69 kHz. 
B. 6,37.109 Hz.
C. 1,59.10 9 Hz. 
D. 31,85 kHz. 
Câu 23. Chiếu một chùm tia sáng hẹp gồm bốn thành phần đơn sắc là đỏ, vàng, lam, tím vào cạnh bên của một lăng kính theo hướng chếch từ đáy lăng kính đi lên. Gọi Dđ; Dv; Dl; Dt là các góc lệch tương ứng của các thành phần đơn sắc khi truyền qua lăng kính. Sắp xếp nào dưới đây là đúng?


A. Dđ > Dv > Dl > Dt. 
B. Dđ < Dv < Dl < Dt.

C. Dđ < Dl < Dv < Dt. 
D. Dđ > Dl > Dv > Dt.
Câu 24. Trong hiện tượng giao thoa ánh sáng đơn sắc, khoảng vân là


A. khoảng cách giữa hai vân tối.

B. khoảng cách giữa vân sáng và vân tối gần nhau nhất.

C. khoảng cách giữa hai vân sáng. 

D. khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp. 
Câu 25. Trong chân không, bức xạ có bước sóng dài nhất trong số các bức xạ hồng ngoại, tử ngoại, Rơn-ghen, gamma là


A. tử ngoại.
B. Rơn-ghen. 
C. hồng ngoại. 
D. gamma 
Câu 26. Một mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 3183 nH và tụ điện có điện dung 31,83 nF. Chu kì dao động riêng của mạch là


A. 
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Câu 27. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Nguồn sáng đơn sắc có bước sóng 0,45
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. Khoảng vân giao thoa trên màn bằng


A. 0,2 mm. 
B. 0,6 mm
C. 0,9 mm. 
D. 0,5 mm. 
Câu 28. Gọi nđ, nt và nv lần lượt là chiết suất của một môi trường trong suốt đối với các ánh sáng đơn sắc đỏ, tím và vàng. Sắp xếp nào sau đây là đúng?


A. nđ >nt> nv. 
B. nv >nđ> nt. 
C. nt >nđ> nv.
D. nđ< nv< nt. 
Câu 29. Trong một mạch dao động gồm tụ điện có điện dung của tụ là C=0,25(F, điện tích của tụ có biểu thức q=2,5cos(2000t) ((C). Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là

A. i=5cos(105t-0,5() (mA).
B. i=5cos(105t+0,5() (A). 

C. i=5cos(105t+0,5() (A).
D. i=5cos(2000t+0,5() (mA). 
Câu 30. Trong thí nghiệm Iâng (Y-âng) về giao thoa ánh sáng, hai khe hẹp cách nhau một khoảng a=0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là D=1,5 m. Hai khe được chiếu bằng bức xạ có bước sóngλ=0,6 μm. Trên màn thuđược hìnhảnh giao thoa. Tại điểm M trên màn cách vân sáng trung tâm (chính giữa) một khoảng 5,4 mm có vân sáng bậc


A. 2. 
B. 3. 
C. 4. 
D. 6. 
Câu 31. Thực hiện thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước song 0,4 (m, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1m. Trên màn quan sát, vân sáng bậc 4 cách vân sáng trung tâm


A. 3,2 mm. 
B. 2,4 mm.
C. 4,8 mm. 
D. 1,6 mm. 
Câu 32. Một mạch dao động điện từ gồm một tụ điện có điện dung 0,125 μF và một cuộn cảm có độ tự cảm 50 μH. Điện trở thuần của mạch không đáng kể. Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là 3 V. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 


A. 0,15 A 
B. 7,5 2 mA 
C. 7,5 2 A 
D. 15 mA 
Câu 33. Trong mạch dao động LC có dao động điện từ tự do với tần số góc 104 rad/s. Điện tích cực đại trên tụ điện là 10−9 C . Khi cường độ dòng điện trong mạch bằng 6.10−6 A thì điện tích trên tụ điện là 


A. 2.10−10C 
B. 6.10−10C 
C. 8.10−10C 
D. 4.10−10C
Câu 34. Mạch dao động LC có điện trở thuần bằng không gồm cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) có độ tự cảm 4 mH và tụ điện có điện dung 9 nF. Trong mạch có dao động điện từ tự do, hiệu điện thế cực đại giữa hai bản cực của tụ điện bằng 5 V. Khi hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện là 3 V thì cường độ dòng điện trong cuộn cảm bằng 


A. 9 mA 
B. 3 mA 
C. 6 mA 
D. 12 mA
Câu 35. Trongthí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc . Khoảng vân giao thoa trên màn quan sát là i. Khoảng cách từ vân sáng trung tâm đến vân tối thứ 3 là 


A. 2,5i.
B. 3,5i. 
C. 1,5i. 
D. 3i. 
Câu 36. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2m và khoảng vân là 0,8 mm. Cho c=3.108 m/s. Tần số ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm là


A. 5,5.1014 Hz. 
B. 4,5. 1014 Hz. 
C. 7,5.1014 Hz. 
D. 6,5. 1014 Hz.
Câu 37. Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa ánh sáng đơn sắc, khoảng cách hai khe không đổi. Khi khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe tới màn quan sát là D thì khoảng vân trên màn hình là 0,5mm. Khi khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe tới màn quan sát lần lượt là (D ( (D) và (D + (D) thì khoảng vân trên màn tương ứng là i và 2i. Khi khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe tới màn quan sát là (D + 3(D) thì khoảng vân trên màn là


A. 2 mm 
B. 3 mm 
C. 1,5 mm
D. 1 mm 
Câu 38. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 2 m. Ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm có bước sóng 0,6 m. Vùng giao thoa trên màn rộng 25 mm (vân trung tâm ở chính giữa). Số vân sáng là


A. 13. 
B. 15. 
C. 17. 
D. 11.
Câu 39. Xét hai mạch dao động điện từ lí tưởng. Chu kì dao động riêng của mạch thứ nhất là T1, của mạch thứ hai là T2=0,5T1. Ban đầu điện tích trên mỗi bản tụ điện có độ lớn cực đại Q0. Sau đó mỗi tụ điện phóng điện qua cuộn cảm của mạch. Khi điện tích trên mỗi bản tụ của hai mạch đều có độ lớn bằng q (0 < q < Q0) thì tỉ số độ lớn cường độ dòng điện trong mạch thứ nhất và độ lớn cường độ dòng điện trong mạch thứ hai là


A. 2. 
B. 4. 
C. 
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Câu 40. Một mạch dao động gồm một cuộn cảm thuần có độ tự cảm xác định và một tụ điện là tụ xoay, có điện dung thay đổi được theo quy luật hàm số bậc nhất của góc xoay ( của bản linh động. Khi (=00, tần số dao động riêng của mạch là 3 MHz. Khi (=1200, tần số dao động riêng của mạch là 1MHz. Để mạch này có tần số dao động riêng bằng 1,5 MHz thì ( bằng


A. 600. 
B. 900.
C. 300. 
D. 450. 
------ HẾT ------

Học sinh không được sử dụng tài liệu;

Giáo viên coi kiểm tra không giải thích gì thêm.

	SỞ GD&ĐT HẢI DƯƠNG

TRƯỜNG THPT KẺ SẶT


(Đáp án có 01 trang)
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